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1. Đặt vấn đề 
Ngày nay, sự phát triển của nền kinh tế số

càng làm rõ giới hạn của tư duy tuyến tính.
Nền tảng số, AI, dữ liệu lớn (Big Data), hợp
đồng thông minh và các mạng lưới xuyên
biên giới làm mờ ranh giới giữa chủ thể công
và tư, giữa quy phạm pháp luật và quy tắc kỹ

thuật, giữa lãnh thổ quốc gia và không gian số.
Quyền lực điều chỉnh còn được thực hiện

hệ sinh thái pháp luật: 
một số vấn Đề lý luận và thực tiễn
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Hệ sinh thái pháp luật được cấu thành bởi hệ thống quy phạm; các thiết chế và chủ thể xây
dựng, tổ chức thi hành, áp dụng, giám sát và thụ hưởng pháp luật; dịch vụ pháp lý và cơ chế
tiếp cận công lý; văn hóa pháp lý, ý thức pháp luật; dữ liệu, công nghệ và hạ tầng số; cùng
môi trường chính trị, kinh tế - xã hội và quốc tế. Bài viết làm rõ đặc trưng, ranh giới, cơ chế
vận hành và tiêu chí đánh giá hệ sinh thái pháp luật; đồng thời phân tích một số kết quả, hạn
chế cũng như đề xuất định hướng kiến tạo hệ sinh thái pháp luật Việt Nam theo các nguyên
tắc pháp quyền, lấy con người làm trung tâm, kiến tạo phát triển, thích ứng, có khả năng
chống chịu và được hỗ trợ bởi công nghệ có trách nhiệm.
Từ khóa: Hệ sinh thái pháp luật; hệ thống pháp luật; quản trị; công nghệ pháp lý.
The legal ecosystem comprises a system of legal norms; institutions and actors involved in
law-making, law implementation, law application, oversight, and the enjoyment of legal
rights and benefits; legal services and mechanisms for access to justice; legal culture and
legal awareness; data, technology, and digital infrastructure; as well as the political,
economic, social, and international environment. The article clarifies the characteristics,
boundaries, operational mechanisms, and evaluation criteria of the legal ecosystem. It also
analyzes several achievements and limitations and proposes directions for developing Viet
Nam’s legal ecosystem based on the principles of the rule of law, human-centeredness,
development orientation, adaptability, resilience, and support by responsible technology.
Keywords: Legal ecosystem; legal system; governance; legal technology.
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thông qua thiết kế nền tảng, thuật toán xếp
hạng, điều khoản sử dụng, tiêu chuẩn dữ liệu
và kiến trúc truy cập. Các nghiên cứu mới về
hệ sinh thái số cho thấy, pháp luật phải nhận
diện cơ chế quản trị công, quản trị tư và quản
trị bằng công nghệ; nếu chỉ dựa vào hợp đồng
hoặc pháp luật cạnh tranh truyền thống,
nhiều dạng quyền lực hệ sinh thái sẽ nằm
ngoài tầm quan sát (Michael G. Jacobides &
Ioannis Lianos, 2021).

Trên cơ sở đó, khái niệm “hệ sinh thái
pháp luật” dần hình thành, phát triển, đặc
biệt trong các nghiên cứu về quản lý nhà
nước, quản trị quốc gia dựa trên cơ sở pháp
luật hiện đại, công nghệ pháp lý và pháp luật
trong xã hội số. Tuy có những cách tiếp
cậnkhác nhau nhưng những công trình
nghiên cứu về “hệ sinh thái pháp luật” đều
cho thấy, nội hàm của hệ sinh thái pháp luật
chính là hệ thống pháp luật được đổi mới để
phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay mà đặc
trưng là sự phát triển hết sức nhanh chóng
của khoa học, công nghệ (Đào Trí Úc, 2025). 

Ở Việt Nam, thuật ngữ “hệ sinh thái pháp
luật” chưa được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên,
tư duy tiếp cận theo hướng hệ sinh thái pháp
luật đã phần nào được thể hiện trong các văn
kiện của Đảng, văn bản của Nhà nước về cải
cách lập pháp, hành chính và tư pháp... Trong
các công trình nghiên cứu luật học, pháp luật
thực định cũng thường được xem xét trong
mối liên hệ với thực tiễn thi hành; đồng thời,
được đặt trong môi trường chính trị, kinh tế -
xã hội nhằm lý giải sự hình thành, vận động và
tác động của pháp luật cũng như các hiện
tượng pháp lý. Cách tiếp cận này tuy chưa trực
tiếp sử dụng thuật ngữ “hệ sinh thái pháp
luật” nhưng đã phản ánh những nội dung cơ
bản của tư duy hệ sinh thái và gián tiếp chỉ ra
các yếu tố cấu thành hệ sinh thái pháp luật. Từ
thực tiễn đó, việc nghiên cứu một cách toàn
diện và có hệ thống là cần thiết nhằm làm rõ
cơ sở lý luận, nhận diện các yếu tố cấu thành
cũng như đề xuất định hướng xây dựng và
hoàn thiện hệ sinh thái pháp luật ở Việt Nam.

2. Kết quả và thảo luận
2.1. Từ cách tiếp cận truyền thống về pháp

luật sang cách tiếp cận hệ sinh thái pháp luật
Khác với cách tiếp cận truyền thống về hệ

thống pháp luật là một chỉnh thể thống nhất
tương đối khép kín, tiếp cận hệ sinh thái pháp
luật xuất phát từ quan điểm pháp luật là hiện
tượng xã hội có tính mở, gắn liền với môi
trường vận hành của nó. Cách tiếp cận này
phân tích các quy phạm pháp luật mới song
chỉ là cấp độ đầu tiên trong phân tích, nghiên
cứu pháp luật nên chưa đủ để giải thích toàn
bộ đời sống pháp luật. Vì vậy, khi phân tích,
nghiên cứu pháp luật cần dựa trên cơ sở phân
tích mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật
với các yếu tố khác mà pháp luật chịu ảnh
hưởng và ngược lại, pháp luật cũng gây ảnh
hưởng đến các yếu tố, như: chính trị, kinh tế,
văn hóa - xã hội, văn hóa pháp lý, ý thức pháp
luật, các chủ thể pháp luật.

Trong hệ sinh thái pháp luật, khi có sự
thay đổi của bất kỳ yếu tố nào cũng dẫn đến
sự thay đổi của các yếu tố khác; kết quả là
toàn bộ hệ sinh thái pháp luật sẽ cùng tiến
hóa phát triển. Ví dụ, khi có sự thay đổi cơ cấu
kinh tế, sự phát triển của công nghệ... tạo ra
áp lực, sự thích ứng của các thành tố khác,
trước hết là sự thay đổi của thể chế pháp luật,
sự thay đổi của phương thức, cách thức làm
luật và thi hành pháp luật, tổ chức và hoạt
động của các thiết chế nhà nước, xã hội.
Chính vì vậy, pháp luật không chỉ phản ánh
tồn tại xã hội một cách thụ động mà cùng xã
hội phát triển. 

2.2. Quan niệm về hệ sinh thái pháp luật
Thuật ngữ “hệ sinh thái” thường sử dụng

trong lĩnh vực sinh học, được vận dụng vào
khoa học xã hội nhằm mô tả các hệ thống
phức tạp, gồm nhiều thành phần tồn tại, phát
triển tương tác và phụ thuộc vào nhau. 

Trong khoa học có những cách tiếp cận và
quan điểm khác nhau về hệ sinh thái pháp
luật, theo Lawrence M. Friedman (1975)
pháp luật là một hệ thống xã hội, bao gồm: (1)
Cấu trúc pháp luật; (2) Nội dung pháp luật; (3)
Văn hóa pháp lý. Nghĩa là, pháp luật không
tồn tại một cách biệt lập mà chịu sự chi phối



trực tiếp của bối cảnh xã hội, các giá trị văn
hóa và hành vi của con người. Pháp luật được
coi là một hình thức giao tiếp xã hội, phản
ánh và chịu ảnh hưởng từ các chuẩn mực xã
hội phi chính thức hay trong một xã hội có thể
tồn tại nhiều hệ thống pháp luật khác nhau,
như: luật của nhà nước, luật tập quán, luật
tôn giáo và các quy phạm phi chính thức
(Richard Susskind, 2023). 

Trong nhiều ấn phẩm khoa học pháp lý ở
Việt Nam cũng đã nghiên cứu về các mối
quan hệ giữa pháp luật với chính trị: pháp luật
là phương tiện để thể chế hóa quan điểm,
đường lối, chủ trương của Đảng (Bộ Chính trị,
2022); trong mối quan hệ với kinh tế: pháp
luật như là sản phẩm của kinh tế, phản ánh
đời sống kinh tế; đồng thời, pháp luật tác
động thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của
kinh tế (Bộ Chính trị, 2025); pháp luật với đạo
đức: đạo đức là nguồn vật chất của pháp luật,
không có pháp luật nào lại trái với đạo đức xã
hội, con người (Phạm Hồng Thái & Phạm Thị
Giang, 2018); pháp luật cũng có mối quan hệ
với các quy phạm chính trị, quy phạm của các
tổ chức xã hội.

Trong điều kiện dân chủ và pháp quyền,
các tổ chức hành nghề luật tham gia vào quá
trình sáng tạo pháp luật, đưa pháp luật vào
thực tiễn bằng hoạt động nghề nghiệp của
mình; các tổ chức xã hội tham gia vào quá
trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện
và giám sát việc thực hiện pháp luật. Các cơ
sở đào tạo là nơi cung cấp cho người học
những kiến thức, kỹ năng, thái độ trong hành
nghề luật, có ảnh hưởng lâu dài đến thực
hành pháp luật của người học trong thực tiễn.
Chính vì vậy, các cơ sở đào tạo luật có ảnh
hưởng đáng kể đến các yếu tố thuộc hệ sinh
thái pháp luật, đến đời sống pháp luật.

Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng
đến sự vận hành của pháp luật trong đời sống
hiện thực của xã hội, thông qua các phương
thức, cách thức tác động khác nhau đến ý
thức của các chủ thể pháp luật và từ ý thức đó
dẫn đến hành vi pháp luật. Pháp luật  đi vào
cuộc sống được vận hành theo một cơ chế,
quy trình, thủ tục nhất định. 

Ở Việt Nam hiện nay, trong điều kiện xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả,
quyền con người được ghi nhận, tôn trọng,
bảo vệ, bảo đảm và để thực hiện quy phạm
Hiến pháp “công dân có quyền tham gia quản
lý nhà nước và xã hội”, việc xây dựng, ban
hành pháp luật không còn là công việc “độc
quyền” của các cơ quan nhà nước mà còn có
sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đơn vị
sự nghiệp công, tư, công dân dưới nhiều hình
thức khác nhau như sáng kiến đề nghị ban
hành, góp ý dự thảo các văn bản, phản biện
xã hội, giám sát việc thực hiện. Thông qua đó
góp phần làm cho pháp luật ngày càng hoàn
thiện, đưa “cuộc sống vào pháp luật” và
“pháp luật vào cuộc sống”.

Từ những vấn đề trên có thể hiểu: hệ sinh
thái pháp luật là một hệ thống phức hợp, gồm
tổng thể các quy phạm pháp luật tạo nên hệ
thống pháp luật, các chủ thể ban hành, chủ
thể thực thi, công nghệ hỗ trợ và các yếu tố
chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đạo đức, ý
thức pháp luật, văn hóa pháp lý, có mối quan
hệ tương tác, phụ thuộc và tác động qua lại
lẫn nhau nhằm bảo đảm cho pháp luật được
hoàn thiện, vận hành, phát triển hiệu quả
thúc đẩy xã hội phát triển.

Cách tiếp cận pháp luật là một hệ thống
mở, một hệ sinh thái giúp cho việc: mở rộng
phạm vi nghiên cứu của khoa học pháp lý,
gắn kết với khoa học chính trị, hành chính,
kinh tế - xã hội học; giúp cho việc đánh giá
đúng đắn, chuẩn xác hơn hiệu quả vận hành
của pháp luật; giúp cho việc hoạch định chính
sách, hoàn thiện pháp luật một cách toàn
diện, bảo đảm tính hệ thống.

Mô hình 1. Cấu trúc hệ sinh thái pháp luật
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2.3. Các yếu tố cấu thành và mối quan hệ
giữa các yếu tố trong hệ sinh thái pháp luật

Thứ nhất, hệ thống quy phạm pháp luật là
yếu tố nền tảng - yếu tố vật chất của hệ sinh
thái pháp luật, giữ vai trò định hướng và mô
hình hóa hành vi, cách xử sự của con người
trong xã hội. Khi tiếp cận hệ sinh thái pháp
luật thì hệ thống pháp luật chỉ là một bộ phận
của hệ sinh thái có quan hệ, tác động với các
yếu tố cấu thành khác. Do đó, hệ sinh thái
pháp luật không thuần túy tùy thuộc vào số
lượng, chất lượng, mức độ cụ thể, chi tiết của
các quy phạm pháp luật mà quan trọng hơn,
đó là tính thống nhất, đồng bộ, nhất quán,
khả thi, khả năng dự báo và thích ứng của
pháp luật trước các biến đổi của môi trường
trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức
tạp, khó lường. Vì vậy, một hệ thống pháp luật
mâu thuẫn, chồng chéo, kém ổn định, ít tính
khả thi, kém linh hoạt sẽ gây ảnh hưởng, tác
động tiêu cực đến các yếu tố khác của hệ sinh
thái, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào
pháp luật. 

Pháp luật là chuẩn mực được ví như
khuôn mẫu điều chỉnh hành vi, cách ứng xử
của con người, là cơ sở pháp lý cho tổ chức,
hoạt động của các chủ thể pháp luật, cơ chế
vận hành; xác định địa vị pháp lý của các cơ
quan, tổ chức, tổ chức xã hội, của cá nhân. Vì
vậy, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ
chức, cá nhân đều chịu ảnh hưởng tích cực,
tiêu cực của pháp luật. Từ đó, hệ thống pháp
luật tác động đến văn hóa pháp lý, ý thức
pháp luật, bảo đảm cho văn hóa pháp lý phát
triển, củng cố ý thức pháp luật.

Hệ thống pháp luật được thể hiện thông
qua hình thức cấu trúc pháp luật - các văn
bản quy phạm pháp luật từ Hiến pháp, luật,
các văn bản hành pháp, trong hệ sinh thái
pháp luật phải có cấu trúc hợp lý, dễ sử dụng,
hoàn thiện thuận lợi, thích ứng nhanh với mọi
thay đổi của đời sống xã hội. Mức độ hợp lý
của cấu trúc pháp luật ảnh hưởng tích cực,
hay tiêu cực đến việc thi hành, thực hiện pháp
luật trong thực tiễn, đến tất cả các yếu tố khác
trong hệ sinh thái.

Thứ hai, các chủ thể của hệ sinh thái pháp
luật, bao gồm:

(1) Chủ thể có thẩm quyền trực tiếp hay
gián tiếp tham gia quá trình xây dựng, ban
hành, hoàn thiện pháp luật

Trong điều kiện dân chủ, pháp quyền và
với cách tiếp cận hệ sinh thái pháp luật, pháp
luật không còn là sản phẩm độc quyền của
nhà nước mà là sản phẩm của sự tác động đa
chiều của nhiều chủ thể, pháp luật “trở
thành”  thể chế chung của cộng đồng, xã hội,
không thuần túy là “ý chí của nhà nước” được
đề lên thành luật mà là một sản phẩm, giá trị
chung của xã hội, chính điều này làm gia tăng
tính xã hội của pháp luật. Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2025) quy định sự tham gia của
các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và
các tổ chức khác, của công dân trong quá
trình xây dựng, ban hành pháp luật, thông
qua các hình thức khác nhau, như: đề xuất
ban hành, phản biện, góp ý kiến, giám sát quá
trình ban hành, thi hành pháp luật. 

(2) Chủ thể thực thi pháp luật.
Trong hệ sinh thái pháp luật, các chủ thể

thực thi pháp luật rất đa dạng, bao gồm các
cơ quan nhà nước, trong khuôn khổ thẩm
quyền được Hiến pháp, luật và văn bản dưới
luật quy định, nhưng chủ yếu gồm: hệ thống
các cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án,
Viện kiểm sát, các cơ quan thi hành án, các
cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm
soát việc chấp hành pháp luật, kiểm soát việc
thực hiện quyền lực của các cơ quan nhà
nước, người có thẩm quyền. Các chủ thể có
vai trò phản hồi và điều chỉnh pháp luật.
Trong đó các cơ quan hành chính nhà nước
- như là cơ quan “trực ban của nhà nước”
trực tiếp thi hành, áp dụng pháp luật giải
quyết các công việc của cá nhân, tổ chức, do
pháp luật quy định, thuộc thẩm quyền, theo
thủ tục hành chính. 

Tòa án thông qua hoạt động xét xử các vụ
án khác nhau, còn chỉ ra những hạn chế, mâu
thuẫn, chồng chéo, không hợp pháp, hợp lý
của pháp luật để các cơ quan, cá nhân có
quyền điều chỉnh chính sách, hoàn thiện



pháp luật phù hợp với thực tiễn. Hoặc qua xét
xử chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của
các cơ quan khác để có những biện pháp khắc
phục, đây chính là sự tác động ngược của thi
hành pháp luật đối với hoàn thiện pháp luật.

(3) Chủ thể hành nghề pháp luật.
Luật sư, công chứng viên, trọng tài viên,

thừa phát lại, các chuyên gia pháp luật trong
các cơ quan, tổ chức bằng hoạt động nghề
nghiệp có thể tham gia vào quá trình xây
dựng, ban hành pháp luật hay thực hiện phản
biện xã hội đối với các văn bản pháp luật và
áp dụng pháp luật của các chủ thể thi hành
pháp luật nhằm hướng tới có một hệ thống
pháp luật thống nhất, khả thi, đơn giản, bảo
đảm sự đúng đắn trong thi hành pháp luật,
góp phần bảo vệ công lý, quyền con người,
quyền công dân.

(4) Các chủ thể chấp hành pháp luật.
Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,

doanh nghiệp, tổ chức xã hội và công dân; các
tổ chức quốc tế, khu vực và chủ thể nước
ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các
chủ thể này có vị trí, vai trò nhất định trong
hệ sinh thái, đều gây ảnh hưởng, tương tác với
các chủ thể khác tạo nên dòng chảy thông tin,
tác động ngược trở lại quá trình xây dựng, ban
hành và hoàn thiện, phát triển, thi hành pháp
luật. Do đó, mức độ tham gia, phản hồi và
phối hợp giữa các chủ thể là chỉ báo quan
trọng đánh giá mức độ “lành mạnh và dân
chủ” của hệ sinh thái pháp luật. Các chủ thể
chấp hành pháp luật, trong quá trình chấp
hành pháp luật có thể phát hiện những mâu
thuẫn, chồng chéo, không hợp lý, không khả
thi của pháp luật, từ đó, có những kiến nghị
với chủ thể xây dựng, ban hành pháp luật để
hoàn thiện pháp luật.

(5) Công nghệ và hạ tầng pháp lý.
Các thành tố công nghệ trong hệ sinh thái

pháp luật, bao gồm: cơ sở dữ liệu pháp luật
điện tử, thay cho các văn bản giấy, tạo thuận
lợi cho tra cứu, sử dụng, lưu trữ. AI có thể giúp
cho cơ quan ban hành văn bản quy phạm
pháp luật thu thập, xử lý thông tin một cách
nhanh chóng, tiết kiệm, giúp cho việc phân

tích, xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo của
pháp luật, từ đó, các cơ quan nhà nước, người
có thẩm quyền lựa chọn phương án chính
sách, phương thức, cách thức điều chỉnh
pháp luật một cách hợp lý, tối ưu nhất, phù
hợp với thực tiễn. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ,
dịch vụ pháp lý trực tuyến được thực hiện, tiết
kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức,
nhà nước và xã hội. Công nghệ tuy không thay
thế cho pháp luật nhưng là phương tiện hỗ
trợ, có vai trò là chất xúc tác giúp tăng tính
công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình
của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức,
nâng cao hiệu quả pháp luật, thực thi, kiểm
tra, giám sát trong thực thi pháp luật.

(6) Văn hóa pháp lý và ý thức pháp luật.
Trong hệ sinh thái, pháp luật, văn hóa

pháp lý, ý thức pháp luật ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động sáng tạo pháp luật, tuân thủ
pháp luật, chất lượng hoạt động của các chủ
thể hành nghề pháp luật, góp phần hình
thành niềm tin của xã hội vào công quyền,
công lý và pháp quyền. 

Trong xã hội dân chủ và pháp quyền, hệ
sinh thái pháp luật chỉ có thể vận hành khi có
văn hóa pháp lý và ý thức pháp luật tích cực,
trong đó pháp luật được tôn trọng và là công
cụ điều chỉnh, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ
chức thực hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của họ, thúc đẩy xã hội phát triển. Các
yếu tố cấu thành hệ sinh thái pháp luật tồn
tại, phát triển trong mối tương tác chặt chẽ,
không theo hình thức trực tuyến, mà theo
dạng mạng lưới, có tác động đa chiều. Có thể
mô hình hóa mối quan hệ giữa các yếu tố của
hệ sinh thái pháp luật như sau:

Mô hình 2.  Mối quan hệ tương tác trong
hệ sinh thái pháp luật
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Nhà nước - Pháp luật

Mô hình này cho thấy, hệ sinh thái pháp
luật vận hành như một hệ thống mở, trong đó
mọi yếu tố đều có khả năng tác động và chịu
sự tác động của các yếu tố khác.

3. Một số vấn đề thực tiễn của hệ sinh thái
pháp luật Việt Nam

3.1. Những chuyển biến tích cực
Một là, Hiến pháp năm 2013 và Nghị

quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp tiếp
tục tạo cơ sở hiến định cho tổ chức bộ máy
trong bối cảnh mới. Nghị quyết số 27-NQ/TW
ngày 09/11/2022 xác lập định hướng hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày
30/4/2025 yêu cầu đổi mới căn bản công tác
xây dựng và thi hành pháp luật, tăng cường sự
tham gia thực chất của người dân, doanh
nghiệp, gắn xây dựng với tổ chức thi hành và
coi thể chế, pháp luật là lợi thế cạnh tranh.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2025 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)
thể hiện nỗ lực đổi mới quy trình xây dựng và
ban hành văn bản trong điều kiện tổ chức bộ
máy và yêu cầu phát triển mới. Việc tổ chức
lại hệ thống Tòa án theo Luật Tổ chức Tòa án
nhân dân năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm
2025) và Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15,
thành lập Tòa án nhân dân khu vực, tạo ra
thay đổi đáng kể về cấu trúc thiết chế và phạm
vi thẩm quyền. Nhìn từ hệ sinh thái, đây
không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn kéo theo
yêu cầu về nhân lực, dữ liệu, phân bổ vụ việc,
tiếp cận địa lý, phối hợp tố tụng và năng lực
xét xử.

Hai là, hạ tầng số pháp lý được mở rộng.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật,
cổng dịch vụ công, công bố bản án, phiên tòa
trực tuyến và Cổng pháp luật quốc gia tạo
điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp
cận thông tin và phản ánh chính sách. Luật
Dữ liệu năm 2024 và Luật Chuyển đổi số năm
2025 đặt thêm nền tảng pháp lý cho quản trị
dữ liệu, hạ tầng số và chuyển đổi số quốc gia.
Những chuyển biến này cho thấy, pháp luật
đang dịch chuyển từ mô hình quản lý bằng hồ
sơ phân tán sang quản trị dựa trên dữ liệu và
nền tảng.

Ba là, tư duy pháp luật kiến tạo phát triển
được thể hiện rõ trong bốn nghị quyết chiến
lược về khoa học, công nghệ, hội nhập, đổi
mới xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân.
Pháp luật được tiếp cận như “hạ tầng mềm”
kết nối Nhà nước, thị trường và xã hội, vận
hành đồng thời theo chiều giới hạn và chiều
hỗ trợ phát triển (Đào Trí Úc, 2025). 

3.2. Những hạn chế, vướng mắc
Thứ nhất, khoảng cách giữa xây dựng và

thi hành pháp luật. Hạn chế nổi bật là quy
trình xây dựng và thi hành pháp luật chưa vận
hành như một hệ thống thống nhất. Trong
một số trường hợp, mục tiêu hoàn thành tiến
độ ban hành văn bản lấn át yêu cầu chuẩn bị
nguồn lực và đánh giá khả năng thực thi. Luật
có hiệu lực nhưng dữ liệu, tổ chức, quy trình
và nhân lực chưa sẵn sàng; hoặc văn bản quy
định chi tiết ban hành chậm làm gián đoạn
quyền và nghĩa vụ. Việc Thủ tướng Chính phủ
tiếp tục yêu cầu xử lý tình trạng chậm ban
hành văn bản quy định chi tiết vào năm 2026
cho thấy, đây chưa phải vấn đề được giải
quyết triệt để (Cổng Thông tin điện tử Chính
phủ, 2026).

Đánh giá tác động đôi khi còn thiên về mô
tả, thiếu dữ liệu nền, chưa phân tích đầy đủ
tác động phân phối và chi phí tuân thủ. Tham
vấn có thể rộng về hình thức nhưng chất
lượng phản hồi và giải trình tiếp thu chưa
đồng đều. Nhiều vấn đề chỉ được phát hiện
sau khi văn bản đi vào thực hiện, trong khi dữ
liệu từ khiếu nại, xét xử, thanh tra và phản ánh
doanh nghiệp chưa được tích hợp thành hệ
thống cảnh báo sớm.

Thứ hai, năng lực thiết chế và phối hợp đa
chủ thể. Sắp xếp bộ máy và phân quyền tạo
cơ hội nâng cao hiệu quả nhưng cũng đặt ra
rủi ro chuyển giao. Khi thẩm quyền thay đổi,
hồ sơ, dữ liệu, nhân sự, ngân sách và trách
nhiệm phải được chuyển đồng bộ; nếu chỉ
chuyển thẩm quyền pháp lý mà không
chuyển năng lực, chất lượng thực thi có thể
giảm. Đối với tòa án khu vực, phạm vi địa bàn
và thẩm quyền mới đòi hỏi đào tạo, phân bổ
thẩm phán, hạ tầng số, hỗ trợ người tham gia
tố tụng và cơ chế phối hợp với công an, kiểm
sát, thi hành án.
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Trong cơ quan hành chính, tâm lý sợ sai
và né tránh trách nhiệm có thể làm giảm năng
lực kiến tạo. Nguyên nhân không chỉ thuộc về
đạo đức cá nhân mà còn liên quan đến quy
định chồng chéo, tiêu chí trách nhiệm chưa
rõ, cơ chế ra quyết định tập thể, hệ thống
kiểm tra nặng về phát hiện sai sót nhưng ít
khuyến khích thử nghiệm có trách nhiệm.
Cách tiếp cận hệ sinh thái yêu cầu làm rõ
quyền hạn, tăng minh bạch, bảo vệ người
hành động đúng vì lợi ích chung và xử lý
nghiêm lạm quyền.

Thứ ba, tiếp cận công lý và dịch vụ pháp
lý. Việt Nam đã xây dựng hệ thống trợ giúp
pháp lý, luật sư, công chứng, trọng tài, hòa
giải và nhiều cơ chế hỗ trợ. Tuy nhiên, tiếp
cận công lý vẫn chịu ảnh hưởng của khoảng
cách địa lý, chi phí, thời gian, trình độ pháp
lý, khả năng số và mức độ tin tưởng. Người
dân có thể không nhận diện vấn đề pháp lý,
chỉ tìm hỗ trợ khi tranh chấp đã nghiêm trọng
hoặc dựa vào nguồn tư vấn không chính thức
thiếu độ tin cậy.

Thứ tư, công nghệ pháp lý, dữ liệu và quản
trị AI. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật và
ứng dụng AI đang phát triển nhanh, nhưng hệ
sinh thái dữ liệu vẫn đối mặt với nhiều thách
thức về chất lượng, khả năng liên thông, mức
độ cập nhật, bảo mật và phân định trách
nhiệm. Nếu dữ liệu về văn bản pháp luật, bản
án, thủ tục hành chính và tình trạng giải quyết
hồ sơ không đầy đủ hoặc thiếu thống nhất, AI
chỉ làm tăng tốc quá trình xử lý những thông
tin vốn chưa đáng tin cậy.

Sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực
tư trong phát triển, cung cấp các công cụ
pháp lý có thể mang lại nhiều tiện ích cho
người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà
nước. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra
yêu cầu phải xác định rõ nguồn dữ liệu chính
thức, quyền sở hữu và quyền sử dụng dữ liệu,
phương thức lưu trữ, điều kiện chuyển giao hệ
thống cũng như biện pháp hạn chế sự phụ
thuộc quá mức vào nhà cung cấp công nghệ.

Đối với các hệ thống AI được sử dụng
trong hoạt động tư pháp và hành chính, việc
đánh giá không thể chỉ dựa trên độ chính xác
về mặt kỹ thuật. Các hệ thống này còn phải

được xem xét về mức độ công bằng, khả năng
bảo vệ quyền riêng tư, tính dễ tiếp cận và tác
động của chúng đối với nhận thức, hành vi và
quyết định của người có thẩm quyền.

Thứ năm, văn hóa pháp lý và nguồn nhân
lực. Nhận thức pháp luật và khả năng tiếp cận
thông tin pháp lý của người dân, doanh
nghiệp đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, sự
chênh lệch giữa các vùng, các nhóm xã hội và
các loại hình doanh nghiệp vẫn còn đáng kể.
Một bộ phận người dân vẫn xem pháp luật là
lĩnh vực chuyên môn phức tạp, xa lạ và khó
tiếp cận. Bên cạnh đó, một số cơ quan vẫn sử
dụng ngôn ngữ pháp lý nặng tính kỹ thuật và
công khai thông tin theo cách thuận tiện cho
cơ quan cung cấp, thay vì xuất phát từ nhu
cầu, khả năng tiếp nhận và trải nghiệm của
người sử dụng. Văn hóa giải trình cũng chưa
được hình thành đồng đều; việc công khai
thông tin không phải lúc nào cũng đi kèm với
dữ liệu rõ ràng, dễ hiểu và cơ chế thuận tiện
để người dân, doanh nghiệp phản hồi.

4. Định hướng xây dựng hệ sinh thái pháp
luật Việt Nam hiện đại

4.1. Xác lập các nguyên tắc kiến tạo hệ
sinh thái pháp luật

Một là, nguyên tắc pháp quyền và tính tối
cao của Hiến pháp. Mở rộng nguồn điều
chỉnh, tự điều chỉnh và công nghệ không
được làm suy giảm thẩm quyền hiến định,
quyền con người hoặc cơ chế kiểm soát quyền
lực. Mọi quyết định ảnh hưởng quyền phải có
căn cứ, được giải trình và có khả năng xem xét
độc lập.

Hai là, lấy con người và kết quả công lý
làm trung tâm. Chỉ số thành công không dừng
ở số văn bản, hồ sơ điện tử hoặc thủ tục trực
tuyến mà người dân có hiểu quyền tiếp cận
dịch vụ được đối xử công bằng và giải quyết
vấn đề trong thời gian hợp lý hay không. Kinh
nghiệm về tiếp cận công lý nhấn mạnh rằng
cải cách phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của
người sử dụng, không phải từ cấu trúc sẵn có
của nghề nghiệp hoặc cơ quan (IAALS, 2023).

Ba là, pháp luật vừa kiểm soát vừa kiến
tạo. Pháp luật cần bảo đảm kỷ cương, cạnh
tranh công bằng và an toàn; đồng thời, mở
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không gian cho đổi mới. Quy định phải phân
loại theo rủi ro, tránh áp dụng một mức yêu
cầu cho mọi chủ thể. Đối với lĩnh vực mới, cơ
chế thử nghiệm có kiểm soát cần có mục tiêu,
phạm vi, thời hạn, bảo vệ người dùng, tiêu chí
đánh giá và lộ trình chuyển sang khuôn khổ
ổn định.

4.2. Hoàn thiện kiến trúc pháp luật theo
vòng đời chính sách

Cần chuyển trọng tâm từ “sản xuất văn
bản” sang quản trị vòng đời pháp luật. Mỗi
chính sách phải bắt đầu bằng xác định vấn đề
dựa trên bằng chứng, làm rõ nguyên nhân và
lựa chọn giữa công cụ pháp luật, kinh tế,
thông tin hoặc tự điều chỉnh. Hồ sơ chính
sách cần công khai dữ liệu nền, giả định,
nhóm chịu tác động và phương án thay thế.
Đánh giá tác động phải phân tích không chỉ
chi phí ngân sách mà còn chi phí tuân thủ, tác
động đối với quyền, cạnh tranh, đổi mới, giới,
nhóm yếu thế và môi trường.

Quá trình soạn thảo cần tích hợp nhóm
liên ngành và chuyên gia thực thi từ sớm. Cơ
quan tổ chức thi hành phải xác nhận điều kiện
về nhân lực, ngân sách, dữ liệu và hệ thống
trước khi quy định có hiệu lực. Đối với quy
định cần văn bản chi tiết, kế hoạch soạn thảo
phải tiến hành song song; hạn chế tối đa tình
trạng luật có hiệu lực nhưng chưa thể áp dụng. 

4.3. Thiết lập hệ thống phản hồi và đánh
giá “sức khỏe” hệ sinh thái pháp luật

Việt Nam có thể xây dựng Bộ chỉ số sức
khỏe hệ sinh thái pháp luật gồm các tiêu chí:
(1) Chất lượng và tính nhất quán của quy
phạm: số xung đột được phát hiện, mức độ rõ
ràng, số lần sửa đổi sớm, tỷ lệ văn bản chi tiết
ban hành đúng hạn; (2) Hiệu quả thi hành:
thời gian xử lý, mức độ khác biệt giữa địa
phương, chi phí tuân thủ, tỷ lệ quyết định bị
hủy hoặc sửa vì nguyên nhân chủ quan; (3)
Tiếp cận công lý: khả năng nhận diện vấn đề,
khoảng cách đến dịch vụ, chi phí, thời gian,
mức độ sử dụng trợ giúp pháp lý và sự hài
lòng của người dùng; (4) Niềm tin và văn hóa
pháp lý: mức độ tin tưởng, sẵn sàng sử dụng
kênh chính thức, nhận thức về công bằng và
khả năng giải trình; (5) Mức trưởng thành số:
chất lượng dữ liệu, liên thông, tính sẵn sàng,

an toàn và khả năng truy cập; (6) Năng lực
thích ứng: thời gian phát hiện và xử lý vấn đề
mới, tỷ lệ khuyến nghị sau đánh giá được thực
hiện, hiệu quả cơ chế thử nghiệm; (7) Liêm
chính và trách nhiệm: minh bạch lợi ích, xử lý
xung đột lợi ích, khả năng kiểm toán và trách
nhiệm cá nhân.

4.4. Gắn xây dựng pháp luật với năng lực
thi hành và kiểm soát quyền lực

Mọi dự án luật phải có “kế hoạch triển
khai hệ sinh thái”, xác định chủ thể, quy trình,
dữ liệu, công nghệ, nguồn lực, đào tạo, truyền
thông và cơ chế phối hợp. Trước ngày có hiệu
lực, cần kiểm tra mức sẵn sàng của cơ quan
thực thi và công khai hướng dẫn cho người
dân. Những thay đổi lớn về thẩm quyền phải
có kế hoạch chuyển giao hồ sơ, dữ liệu và
trách nhiệm, tránh khoảng trống. Cần chuẩn
hóa cơ chế phản hồi từ tòa án, cơ quan hành
chính, viện kiểm sát, thanh tra, kiểm toán và
thi hành án đến cơ quan lập pháp. Kiến nghị
sửa đổi phải được phân loại, theo dõi và trả
lời. Dữ liệu về quyết định bị hủy, khiếu nại lặp
lại hoặc tranh chấp tăng bất thường phải trở
thành tín hiệu rà soát chính sách.

Đối với tâm lý sợ trách nhiệm, giải pháp
không phải giảm trách nhiệm mà làm rõ ranh
giới. Cần phân biệt quyết định trung thực
trong điều kiện bất định với vi phạm do vụ lợi
hoặc cẩu thả nghiêm trọng; xây dựng cơ chế
tham vấn nội bộ, ý kiến pháp lý và ghi nhận lý
do quyết định. 

4.5. Phát triển hệ sinh thái dịch vụ pháp lý
lấy người dân làm trung tâm

Trước hết, cần định kỳ khảo sát nhu cầu
pháp lý của người dân và doanh nghiệp, kể cả
những vấn đề chưa phát sinh thành vụ việc tại
cơ quan nhà nước hoặc chưa được đưa ra giải
quyết bằng thủ tục chính thức. Nguồn dữ liệu
này giúp nhận diện sớm những lĩnh vực còn
thiếu dịch vụ pháp lý, những nhóm gặp nhiều
rào cản và nhu cầu hỗ trợ cần được ưu tiên.
Thông tin pháp luật cũng cần được tổ chức
theo quá trình giải quyết vấn đề của người sử
dụng, thay vì chỉ sắp xếp theo tên văn bản
hoặc cơ quan có thẩm quyền. Chẳng hạn,
người dân có thể tiếp cận thông tin theo các
tình huống cụ thể, như: mất việc, tranh chấp
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đất đai, bạo lực gia đình, khởi nghiệp hoặc nợ,
từ đó, dễ dàng xác định quyền, nghĩa vụ và
phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, có thể xây dựng mô hình
dịch vụ pháp lý theo nhiều cấp độ. Cấp độ thứ
nhất, cung cấp thông tin pháp lý chính thức,
dễ hiểu, công cụ tự đánh giá và các biểu mẫu
cần thiết. Cấp độ thứ hai, cung cấp hướng
dẫn, hòa giải và hỗ trợ pháp lý ban đầu thông
qua đội ngũ đã được đào tạo và giám sát. Cấp
độ thứ ba, thực hiện tư vấn, đại diện và xử lý
chuyên sâu bởi luật sư, trợ giúp viên pháp lý
hoặc chuyên gia có thẩm quyền. Giữa các cấp
độ cần có cơ chế chuyển tuyến rõ ràng nhằm
bảo đảm những vấn đề phức tạp hoặc có mức
độ rủi ro cao không bị xử lý ở cấp độ hỗ trợ
không phù hợp.

4.6. Xây dựng hạ tầng dữ liệu và AI pháp
luật có trách nhiệm

Cần xác định dữ liệu pháp luật và tư pháp
là một bộ phận của hạ tầng thiết yếu quốc gia.
Nhà nước cần ban hành một hệ thống tiêu
chuẩn thống nhất về cấu trúc dữ liệu, mã định
danh, chất lượng, thời hạn cập nhật, khả năng
liên thông, chia sẻ, lưu trữ và bảo đảm an
toàn. Đồng thời, dữ liệu phải được phân loại
rõ thành dữ liệu mở, dữ liệu hạn chế tiếp cận
và dữ liệu cá nhân để xác định tương ứng
quyền truy cập, mục đích sử dụng và trách
nhiệm bảo vệ. Cơ chế xác thực nguồn cũng
cần được thiết lập nhằm giúp người sử dụng
phân biệt dữ liệu chính thức với thông tin
được tổng hợp, diễn giải hoặc cung cấp bởi
bên thứ ba.

Trên nền tảng đó, Cổng pháp luật quốc
gia nên được phát triển thành cửa ngõ tích
hợp của hệ sinh thái pháp luật số, kết nối văn
bản hiện hành, dự thảo chính sách, hoạt động
tham vấn, phản ánh kiến nghị, trợ giúp pháp
lý, dữ liệu thi hành và các công cụ tìm kiếm.
Tuy nhiên, việc tích hợp không được dẫn đến
thương mại hóa quyền tiếp cận pháp luật.
Những thông tin pháp lý cơ bản, cần thiết để
người dân nhận biết quyền, nghĩa vụ và thực
hiện thủ tục phải được cung cấp miễn phí, dễ
tìm kiếm và trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Đối với AI, cần xây dựng khung quản trị
dựa trên chức năng và mức độ rủi ro. Ở mức

rủi ro thấp, các công cụ tìm kiếm, định dạng
văn bản hoặc phát hiện lỗi kỹ thuật có thể
được triển khai với yêu cầu về minh bạch và
kiểm tra chất lượng. Ở mức tiếp theo, các hệ
thống tóm tắt, phân loại hoặc đưa ra gợi ý
phải ghi rõ nguồn, có sự kiểm tra của con
người và được theo dõi thường xuyên về sai
số. Đối với các hệ thống hỗ trợ quyết định có
khả năng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích,
như: lựa chọn đối tượng kiểm tra, đánh giá rủi
ro, đề xuất xử lý hoặc dự báo tư pháp. Các hệ
thống này cần được đánh giá tác động trước
khi sử dụng, kiểm định độc lập, bảo đảm khả
năng giải thích, lưu nhật ký hoạt động, duy trì
sự giám sát của con người và cho phép cá
nhân bị ảnh hưởng phản đối hoặc yêu cầu
xem xét lại. 

Các cơ chế thử nghiệm AI trong lĩnh vực
pháp luật cũng không thể chỉ đánh giá độ
chính xác kỹ thuật. Cần kết hợp đánh giá
pháp lý, đạo đức và xã hội để xem xét tác động
thực tế của hệ thống đối với người sử dụng và
hoạt động của cơ quan công quyền. Phương
pháp “giá trị sinh thái” của Casanovas (2025)
gợi ý rằng, một hệ thống chỉ thực sự đáng tin
cậy khi không những vận hành đúng đặc tả kỹ
thuật mà còn tạo ra kết quả hợp pháp, công
bằng và phù hợp trong môi trường sử dụng cụ
thể. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam khai
thác lợi ích của AI mà không đánh đổi tính
minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền
con người.

4.7. Đổi mới đào tạo và nghiên cứu pháp lý
Đào tạo luật cần chuyển mạnh từ việc chủ

yếu truyền đạt kiến thức, nội dung các quy
định sang phát triển năng lực giải quyết vấn
đề pháp lý trong bối cảnh thực tiễn. Bên cạnh
kiến thức pháp luật nền tảng, người học cần
được rèn luyện tư duy lập luận, khả năng
phân tích tình huống, đánh giá chứng cứ,
nhận diện rủi ro, giao tiếp với người sử dụng
pháp luật và đề xuất phương án xử lý phù hợp.
Chương trình đào tạo cũng cần tăng cường
các nội dung về đạo đức nghề nghiệp, dữ liệu,
đánh giá tác động, thiết kế thể chế và phương
pháp làm việc liên ngành.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, sinh viên
luật cần có khả năng đọc và phân tích dữ liệu,
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sử dụng công cụ công nghệ một cách có kiểm
soát, hiểu nguyên lý và giới hạn của AI; đồng
thời, nhận diện được các rủi ro liên quan đến
sai lệch dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật và
trách nhiệm pháp lý. 

Hoạt động đào tạo cũng cần gắn với thực
tiễn nghề nghiệp. Các cơ sở đào tạo có thể mở
rộng hình thức học tập thông qua tình huống,
phiên tòa giả định, phòng thực hành pháp
luật, dự án liên ngành, thực tập có giám sát và
hợp tác với tòa án, cơ quan hành chính, tổ
chức hành nghề luật và doanh nghiệp. Đồng
thời, cần tăng cường đào tạo lại và bồi dưỡng
thường xuyên cho đội ngũ đang hành nghề,
bởi sự thay đổi của công nghệ, mô hình kinh
doanh và nhu cầu xã hội đang làm biến đổi
nhanh chóng nội dung, phương thức cung
cấp dịch vụ pháp lý.

Nghiên cứu pháp lý cũng cần mở rộng từ
phương pháp phân tích quy phạm truyền
thống sang các phương pháp thực nghiệm,
liên ngành và so sánh. Các trường đại học,
viện nghiên cứu và nhóm nghiên cứu cần
được tiếp cận dữ liệu pháp luật, hành chính
và tư pháp đã được ẩn danh, chuẩn hóa và
bảo vệ phù hợp để đánh giá tác động của
chính sách và hiệu quả thực thi pháp luật.
Việc xây dựng hệ sinh thái pháp luật không
thể chỉ dựa vào nhận định định tính hoặc
kinh nghiệm riêng lẻ mà cần được hỗ trợ bằng
các bằng chứng có thể kiểm chứng. Theo đó,
cần thúc đẩy khảo sát nhu cầu pháp lý của
người dân và doanh nghiệp, thí nghiệm chính
sách trong phạm vi kiểm soát, phân tích mạng
lưới văn bản, dữ liệu xét xử, khiếu nại, thời
gian xử lý và chi phí tuân thủ. Kết quả nghiên
cứu phải được chuyển hóa thành phản hồi có
giá trị cho hoạt động xây dựng pháp luật, tổ
chức thi hành, đào tạo nghề và thiết kế dịch
vụ pháp lý. 

5. Kết luận
“Hệ sinh thái pháp luật” không thay thế

khái niệm “hệ thống pháp luật”, mà mở rộng
cách tiếp cận, gắn quy phạm pháp luật với
thiết chế, chủ thể, dịch vụ pháp lý, văn hóa, dữ
liệu, công nghệ và môi trường phát triển. Trên
cơ sở các định hướng về Nhà nước pháp
quyền, đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật,

khoa học, công nghệ, hội nhập và phát triển
kinh tế tư nhân, cần chuyển mạnh từ hoàn
thiện văn bản sang kiến tạo hệ sinh thái pháp
luật đồng bộ. Trọng tâm là quản trị vòng đời
pháp luật; bảo đảm nguồn lực thi hành; tăng
cường phản hồi, đánh giá; phát triển dịch vụ
pháp lý lấy người dân làm trung tâm; chuẩn
hóa dữ liệu, quản trị AI theo rủi ro và đổi mới
đào tạo, nghiên cứu. Qua đó, pháp luật trở
thành hạ tầng mềm của phát triển bền vữngr
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